
 

 
CHƯƠNG TRÌNH NGÀN QUÀ TẶNG - VẠN LỜI TRI ÂN 

Danh sách khách hàng nhận quyền lợi tháng 12/2023 
    

 STT Số hợp đồng Họ và Tên 

 
1 8037115  Trần Hữu Hanh  

 
2 8027838  Nguyễn Thị Hường  

 
3 8035616  Đỗ Thị Thanh Thủy  

 
4 8042438  MÙI THỊ THỨC  

 
5 8011419  Nguyễn Tấn Trọn  

 
6 8012512  Lê Văn Hiệp  

 
7 8024489  Phạm Thị Hoà  

 
8 8042392  Ngô Quang Vinh  

 
9 8043832  Phan Hồng Thịnh  

 
10 8043094  Trần Công Thành  

 
11 8044263  Trương Văn Nam  

 
12 8016664  Đoàn Thế Hòa  

 
13 8038916  NGUYỄN THỊ THANH HIẾU  

 
14 8011278  Trần Xuân Cẩm  

 
15 8035337  Trương Cẩm Hồng  

 
16 8048459  Phạm Quy Hồng Đăng  

 
17 8013771  Lê Hửu Phước  

 
18 8013938  Phan Thị Diệu  

 
19 8013271  Lê Thị Tú Như  

 
20 8009405  Lê Đình Toàn  



 

 
21 8009739  HỒ NHẬT BÌNH  

 
22 8046608  Lê Kim Sỹ  

 
23 8020088  BÙI THỊ ĐÍNH  

 
24 8072706  VŨ THỊ HUẾ  

 
25 8096139  LÊ THỊ NHÃ TRÂN  

 
26 8071406  Đỗ Thị Hiền  

 
27 8072468  PHẠM THỊ THẢO  

 
28 8092999  NGUYỄN THỊ THU  

 
29 8067955  Nguyễn Thị Minh Vân  

 
30 8093462  Nguyễn Thị Ngọc Loan  

 
31 8065762  TRẦN THỊ HẠNH  

 
32 8066366  Huỳnh Thị Minh Ngọc  

 
33 8066444  TRẦN THỊ MAI HIÊN  

 
34 8073960  PHẠM ĐỨC KHOA  

 
35 8074323  Nguyễn Chí Cường  

 
36 8074467  SIU ĐÔNG  

 
37 8074512  Trần Thị Bích Thủy  

 
38 8074449  ĐOÀN VĂN HUY  

 
39 8093862  ĐOÀN THỊ TRÀ MY  

 
40 8068325  NGUYỄN THỊ NHẪN  

 
41 8081894  HÀ THẾ TRUNG  

 
42 8060224  LÊ THỊ NGỌC HẠNH  

 
43 8059203  Trần Quyết Thắng  

 
44 8063736  NGÔ XUÂN TRANG  

 
45 8064378  Nguyễn Thị Hồng  



 

 
46 6063668  Nguyễn Thị Tâm Thuận  

 
47 8003853  Đỗ Tấn Lực  

 
48 6066860  Đào Xuân Hiện  

 
49 8007302  Nguyễn Thị Cẩm Tú  

 
50 8002578  Đàm Thị Thu Hằng  

 
51 8002518  Đinh Thị Dung  

 
52 8021595  Phan Thị Tú Anh  

 
53 8000662  Lê Thị Vân  

 
54 8002299  Võ Hoàng Thanh Tú  

 
55 8001860  Từ Thị Thanh Thảo  

 
56 8038029  Lê Huy Kiệt  

 
57 8002022  Dương Hùng Cường  

 
58 8006399  Phan Thị Minh Huế  

 
59 8052726  Nguyễn Thị Gương  

 
60 6070796  Phạm Đức Toản  

 
61 6057108  Hoàng Thị Hà  

 
62 8086616  Dương Thị Thanh Loan  

 
63 8094314  Nguyễn Thị Hoàng Yến  

 
64 8071647  Nguyễn Hoàng Liêm  

 
65 8098097  Lâm Thị Phương Tâm  

 
66 8091269  HOÀNG THỊ TƯỜNG  

 
67 8084552  Nguyễn Thanh Hòa  

 
68 8065034  NGUYỄN THỊ TƯỜNG OANH  

 
69 8088350  Nguyễn Thị Hoàng Trang  

 
70 8083853  LÊ THỊ THU  



 

 
71 8063591  Võ Thị Bế  

 
72 8072504  DOÃN VĂN SƠN  

 
73 8075286  Phạm Thị Vân  

 
74 8063216  Tạ Tuyết Anh  

 
75 8080055  Trần Văn Mạnh  

 
76 8064675  Bùi Thị Kim Yến  

 
77 8066602  PHẠM THỊ TRANG ĐÀI  

 
78 8070260  Trần Văn Sĩ  

 
79 8064453  Nguyễn Hiếu Nghĩa  

 
80 8064893  TRẦN THỊ HUỲNH THOẠI  

 
81 8081895  NGUYỄN TRẦN BẢO KHUYÊN  

 
82 8080457  PHẠM THỊ OANH  

 
83 8067163  NGUYỄN THỊ ĐỖ HẠNH  

 
84 8051366  Nguyễn Thị Ngân  

 
85 8083122  Phan Nguyễn Thùy Dương  

 
86 8079426  Phạm Duy Thanh  

 
87 8070824  Nguyễn Thị Hồng Thấm  

 
88 8055058  Nguyễn Hồng Giới  

 
89 8071055  Nguyễn Văn Ngành  

 
90 8070218  Nguyễn Thị Huế  

 
91 8094260  TRẦN LÊ ĐỨC HÒA  

 
92 8085699  Phan Thị Hương  

 
93 8080890  VI BÍCH HƯƠNG  

 
94 8094881  Đỗ Thị Lựu  

 
95 8058277  Lê Thị Đức (Điều)  



 

 
CHƯƠNG TRÌNH NGÀN QUÀ TẶNG - VẠN LỜI TRI ÂN 

Danh sách khách hàng nhận quyền lợi tháng 11/2023 
    

 STT Số hợp đồng Họ và Tên 

 
1 8004915  Hoàng Văn Đại  

 
2 6069117  ĐINH BỀN  

 
3 8010858  TRẦN NHẤT TRUNG  

 
4 8001468  NGUYỄN THỊ HẰNG NGA  

 
5 8017317  NGUYỄN ĐÔN HÀ  

 
6 8033768  TRẦN THỊ THU HẢO  

 
7 8030104  NGUYỄN TẤN LUẬN  

 
8 8002603  LÂM ĐOÀN HUY KHÁNH  

 
9 8003996  VŨ THỊ HỒNG MINH  

 
10 8048903  ĐỖ THANH MINH  

 
11 8016266  HOÀNG THỊ THANH HOA  

 
12 6036110  LÊ THỊ KIM HUY  

 
13 8004929  NGUYỄN LONG GIANG  

 
14 8008522  ĐOÀN HỮU ĐẤU  

 
15 8029508  NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT  

 
16 6048789  NGUYỄN THỊ HỒNG  

 
17 8008858  ĐOÀN THỊ HÀ  

 
18 8098363  NGUYỄN BÍCH NGA  

 
19 8004915  NGUYỄN THANH XUÂN  

 
20 6069117  ĐẶNG THỊ LIÊN  



 

 
21 8011612  TRẦN VĂN ÚT  

 
22 8091995  TRẦN THỊ THANH THẮM  

 
23 8084086  PHẠM THANH TÙNG  

 
24 8048068  NÔNG THỊ CHÚC  

 
25 8045700  CAO THANH TUYỀN  

 
26 8035990  NGUYỄN THỊ THÊM  

 
27 8047716  HOÀNG THỊ THU  

 
28 8048705  ĐINH HỮU CHUNG  

 
29 8061451  MÔNG VĂN NGHIÊM  

 
30 8025385  NGUYỄN THỊ THU LIỄU  

 
31 8069300  MAI ANH TUÂN  

 
32 8066657  NGUYỄN THẾ BÌNH  

 
33 8039247  NGUYỄN THỊ HOA  

 
34 6053395  CAO VĂN GIANG  

 
35 8080632  NGUYỄN THỊ QUÝT  

 
36 8095269  HOÀNG NGỌC HOÀ  

 
37 8093656  VÕ MẠNH HÙNG  

 
38 8094815  PHAN CHÍ TÂM  

 
39 8096396  HUỲNH THỊ THU SƯƠNG  

 
40 8088728  TRƯƠNG ANH TÚ  

 
41 8093363  LÊ THỊ HOA HỒNG  

 
42 8031447  VŨ THỊ THỦY  

 
43 8096967  HOÀNG MINH TIẾN  

 
44 8071911  TRỊNH NGỌC HOÀN  

 
45 8084166  NGUYỄN HẢI THANH  



 

 
46 8084201  GIÁP PHI THƯỜNG  

 
47 8075374  NGUYỄN THÚY HẠNH  

 
48 8086456  NÔNG THỊ ĐẢY  

 
49 8063285  VÕ HỒ NGỌC TRÂM  

 
50 8037002  NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TIẾN  

 
51 8087254  NGUYỄN THỊ MINH YẾN  

 
52 8090357  HỒ THỊ HOA MAI  

 
53 8009651  VƯƠNG ĐÀO QUANG  

 
54 8089602  NGUYỄN THỊ THU LOAN  

 
55 8096238  NGUYỄN HUỲNH TRÚC LINH  

 
56 8083948  MAI XUÂN THẮNG  

 
57 8083826  PHẠM THỊ THU NGÂN  

 
58 8069715  LÊ TUẤN AN  

 
59 8026712  ĐỖ THỊ HỒNG PHƯỢNG  

 
60 8037979  ĐINH VĂN THÀNH  

 
61 8076896  NGUYỄN ANH TUẤN  

 
62 6067481  LÝ THÀNH TIẾN  

 
63 8068627  BÙI ANH TUẤN  

 
64 8081689  NGUYỄN THỊ THÚY LINH  

 
65 8090615  HÀ VÕ NGỌC MAI  

 
66 8008668  NGUYỄN TRÍ DŨNG  

 
67 8019244  NGUYỄN MINH CƯỜNG  

 
68 8094380  VÕ HOÀNG HƯNG  

 
69 8044359  TRƯƠNG KHẮC THỐNG  

 
70 8069063  NGUYỄN MINH HOÀNG  



 

 
71 8098698  NGUYỄN VĂN LỄ  

 
72 8033041  LÊ THỊ HUỲNH MAI  

 
73 8047313  NGUYỄN THỊ HƯỜNG  

 
74 8098729  NGUYỄN ĐĂNG CHIẾN  

 
75 8059421  ĐẶNG THỊ MINH CHÂU  

 
76 6023454  NGUYỄN THỊ TRINH  

 
77 8041999  TRẦN TUẤN KIỆT  

 
78 8067790  LÊ THỊ TỐ LOAN  

 
79 8071642  PHẠM BÙI THANH LAM  

 
80 8081891  NGUYỄN VĂN KHANH  

 
81 8073427  HỒ MINH SANG  

 
82 8074585  NGUYỄN THANH TẠO  

 
83 8047885  NGUYỄN TRỌNG PHƯỚC  

 
84 8030960  NGUYỄN THỊ NGỌC NHIỀU  

 
85 8086739  TRƯƠNG THỊ NGỌC PHƯƠNG  

 
86 8092541  ĐỖ HỒNG TUYÊN  

 
87 8036838  NGUYỄN THỊ THÚY  

 
88 8094906  TRƯƠNG VĂN TỪ  

 
89 8072775  LÊ THỊ HƯƠNG THÚY  

 
90 8036703  HOÀNG THỊ BÍCH LIÊN  

 
91 8087794  NGUYỄN THỊ DIỄM KIỀU  

 
92 8072890  VŨ TUẤN ANH  

 
93 8071659  NGUYỄN HOÀNG KHÁNH NGÂN  

 
94 8098423  NGUYỄN HỮU THỜI  

 
95 8094401  NGUYỄN NGỌC MẠNH  



 

 
96 8067608  NGUYỄN THỊ THU THỦY  

 
97 8090491  TRẦN THỊ THÙY DƯƠNG  

 
98 8088579  NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG  

 
99 8060010  NGUYỄN THỊ NA  

 
100 8060261  BÙI QUỐC DŨNG  

 
101 8062247  ĐỖ THÚY HƯỜNG  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



 

 
CHƯƠNG TRÌNH NGÀN QUÀ TẶNG - VẠN LỜI TRI ÂN 

Danh sách khách hàng nhận quyền lợi tháng 10/2023 
    

 STT Số hợp đồng Họ và Tên 

 
1 8026306  Nguyễn Xuân Thanh  

 
2 8047553  Hoàng Thị Vịnh  

 
3 8047835  Nông Đình Lộc  

 
4 8018052  Nguyễn Thị Thanh Trúc  

 
5 8020060  Đỗ Tấn Thảnh  

 
6 8044724  Nguyễn Văn Hương  

 
7 8028602  Lê Thị Hương Ly  

 
8 8037729  Nguyễn Thị Thu Trang  

 
9 8031930  Đoàn Thị Huyền  

 
10 8011302  Võ Thị Hằng Nga  

 
11 8007726  Nguyễn Thị Mai  

 
12 8015596  Bùi Minh Châu  

 
13 8047927  Cù Thị Kim Châu  

 
14 8021032  Lê Thị Kiều Giang  

 
15 8043332  Võ Thành Loan  

 
16 8035088  Châu Nguyễn Đan Trung  

 
17 8030847  Dư Duy Viễn  

 
18 8015176  Zơ Râm Tuấn  

 
19 8031270  Lê Trung Hiền  

 
20 8027300  Bùi Ngọc Lan  



 

 
21 8048405  Nguyễn Quách Đăng Khoa  

 
22 8018877  Nguyễn Thị Bé Tư  

 
23 8010912  Đào Thị Kim Quy  

 
24 8044484  Võ Thị Kim Cúc  

 
25 8036495  Bùi Thị Bích Liên  

 
26 8040068  Hồ Văn Thuần  

 
27 8008574  Nguyễn Thị Châu Giang  

 
28 8096316  Đoàn Văn Tèo  

 
29 8066812  Cao Thị Lệ  

 
30 8068038  Trương Thị Liên  

 
31 8074155  Đào Mạnh Tiến  

 
32 8079864  Nguyễn Thị Việt Hà  

 
33 8079615  Lê Minh Sứ  

 
34 8087256  Vũ Văn Dũng  

 
35 8062311  Trịnh Thị Ngoan  

 
36 8088457  Nguyễn Thị Tuyết Minh  

 
37 8061701  Trần Trung Kiệt  

 
38 6041615  Trần Thị Bích Thu  

 
39 6056556  Lê Khắc Hồng  

 
40 6027792  Huỳnh Thị Lắm  

 
41 8003520  Huỳnh Ngọt  

 
42 8001737  Đoàn Quốc Bửu  

 
43 8001855  Chu Thị Tuyết Nhung  

 
44 8025125  Đỗ Thị Kim Ngân  

 
45 8002041  Bùi Thị Linh  



 

 
46 8002110  Nguyễn Thị Thu Trang  

 
47 8001951  Nguyễn Thị Bích Hải  

 
48 8004051  Nguyễn Văn Phúc  

 
49 8048980  Lê Thị Hoài Thương  

 
50 8006003  Tô Ánh Tuyết  

 
51 8045566  Nguyễn Duy Tuấn  

 
52 6061527  Đỗ Chí Hùng  

 
53 6064188  Vũ Thị Ngọc Hà  

 
54 6057919  Đỗ Thị Lý  

 
55 6037562  Nguyễn Thị Hồng Thanh  

 
56 8001993  Nguyễn Thị Thanh Phương  

 
57 8077577  Hà Mộng Hoa  

 
58 8083553  Vũ Xuân Thượng  

 
59 8052061  Nguyễn Thanh Dũng  

 
60 8082336  Tạ Thái Dương  

 
61 8076783  Vi Thị Nga  

 
62 8078471  Sầm Ngọc Thanh  

 
63 8081899  Đỗ Thị Thu Hương  

 
64 8083475  Luc Hoai Giang  

 
65 8056529  Nông Thi ̣HiềN  

 
66 8050076  Nguyễn Thị Thu Phương  

 
67 8086383  Nguyễn Thị Bích Ngọc  

 
68 8058289  Đinh Nhật Anh  

 
69 8052160  Nguyễn Thị Hương  

 
70 8096894  Nguyễn Minh Thành  



 

 
71 8087632  Bùi Thị Hương Mai  

 
72 8077482  Nguyễn Thị Mộng Tuyền  

 
73 8079339  Bùi Thị Diễm Kiều  

 
74 8082656  Trần Minh Định  

 
75 8082984  Lê Hoài Vũ  

 
76 8093021  Võ Thị Kim Phượng  

 
77 8083522  Võ Hoàng Nhân  

 
78 8067358  Lưu Văn Đại  

 
79 8072261  Trần Thị Ngọc `Dung  

 
80 8050860  Trần Thị Bửu Luật  

 
81 8072493  Hồ Phạm Thiên Hương  

 
82 8054139  Nguyễn Thị Lệ Thu  

 
83 8057237  Phạm Thị Thúy Diễm  

 
84 8074477  Trần Văn Tâm  

 
85 8078264  Nguyễn Hoàng Duy  

 
86 8080874  Hoàng Thị Lam Giang  

 
87 8049484  Nguyễn Quốc Chánh  

 
88 8050004  Vũ Thị Tuyết Mai  

 
89 8076456  Châu Thanh Hùng  

 
90 8082478  Mai Thị Phương Thảo  

 
91 8074587  Nguyễn Hải Nam  

 
92 8064073  Lã Thị Bình  

 
93 8076961  Đồng Văn Đằng  

 
94 8059209  Phạm Thị Long Vân  

 
95 8075298  Nguyễn Tấn An  



 

 
96 8087009  Đổ Thành Nhân  

 
97 8057299  Trần Triệu Anh Tuấn  

 
98 8057780  Nguyễn Thị Huyền  

 
99 8093697  Nguyễn Thị Thu Hằng  

 
100 8084048  Lê Thị Minh Tâm  

 
101 8073471  Nguyễn Thanh Phước  

 
102 8087292  Nguyễn Văn Thắng  

 
103 8087450  Đỗ Bá Dương  

 
104 8095075  Phạm Thị Tươi  

 
105 8098061  Hà Thị Hiền  

 
106 8089843  Bùi Huy Vọng  

 
107 8098027  Lê Hương Ly  

 
108 8087708  Nguyễn Thị Dung  

 
109 8087438  Phan Thị Yến  

 
110 8088765  Phạm Văn Thường  

 
111 8088505  Phan Thị Chung  

 
112 8088219  Nguyễn Đoàn Phương Nguyên  

 
113 8072366  Phan Thị Huệ  

 
114 8073793  Bùi Khắc Bình  

 
115 8078469  Lê Thị Thoa  

 
116 8084044  Lê Ngọc Phúc  

 
117 8081563  Nguyễn Anh Vũ  

 
118 8097344  Nông Thị Kiều Mỹ  

 
119 8076863  Nguyễn Hữu Huấn  

 
120 8074637  Nguyễn Hồng Nhung  



 

 
CHƯƠNG TRÌNH NGÀN QUÀ TẶNG - VẠN LỜI TRI ÂN 

Danh sách khách hàng nhận quyền lợi tháng 9/2023 
    

 STT Số hợp đồng Họ và Tên 

 
1 8074457   Nguyễn Kim Oanh 

 
2 8073030  Phạm Thị Thùy  

 
3 8067276  Trương Thị Diệu Hương  

 
4 8073934  Nguyễn Thị Hằng  

 
5 8098014  Vũ Thị Thao  

 
6 8070037  Bùi Thị Thúy  

 
7 8095455  Bùi Văn Thanh  

 
8 8069514  Huỳnh Thị Thúy Diễm  

 
9 8094891  Nguyễn Thị Vui  

 
10 8064475  Lê Thị Phương Thảo  

 
11 8083474  Phạm Ngọc Mai  

 
12 8083913  Lương Thanh Quảng  

 
13 8086746  Phan Thị Xuân Lan  

 
14 8089396  Thái Thị Hải  

 
15 8060254  Nguyễn Thị Thanh Trúc  

 
16 8002407  Đinh Thanh Đại  

 
17 8003967  Bùi Thị Thu Hương  

 
18 8001163  Lư A Lìn  

 
19 8001803  Trần Thị Thu Thủy  

 
20 8001692  Nguyễn Thanh Hà  



 

 
21 8001897  Nguyễn Thị Thu Hà  

 
22 6060157  Lê Thị Thanh Huyền  

 
23 8001975  Nguyễn Thị Thu Giang  

 
24 6049540  Hồ Hải Nam  

 
25 6036834  Lê Thị Hồng Phượng  

 
26 8002109  An Thị Hồng Thía  

 
27 8079330  Nguyễn Đức Tùng  

 
28 8085388  Nguyễn Văn Miên  

 
29 8078094  Tạ Bá Hải  

 
30 8066504  Nguyễn Thị Thu Hà  

 
31 8084983  Nguyễn Trọng Đức  

 
32 8052275  Nguyễn Minh Năm  

 
33 8089079  Trịnh Quốc Khánh  

 
34 8088868  Phạm Mỵ Nương  

 
35 8092168  Ngô Tấn Tài  

 
36 8084029  Nguyễn Văn Chiến  

 
37 8087407  Tạ Thị Kiêm Sen  

 
38 8092914  Đỗ Đức Trọng  

 
39 8062054  Nguyễn Vũ Thăng  

 
40 8095187  Lê Thị Quyên  

 
41 8090141  Nguyễn Thị Mỹ Ngon  

 
42 8094022  Trần Đặng Phương Linh  

 
43 8073272  Nguyễn Bảo Ngọc  

 
44 8057527  Nguyễn Ngọc Minh Trí  

 
45 8050298  Kim Ngọc Thanh Thúy  



 

 
46 8079998  Trần Đình Giang  

 
47 8049377  Nguyễn Thiện Nam  

 
48 8065380  Nguyễn Thị Hoa  

 
49 8056035  Nguyễn Huy Đông  

 
50 8064568  Trần Quốc Vượng  

 
51 8098906  Phùng Đăng Tâm  

 
52 8079879  Lê Thị Hồng Thắng  

 
53 8074307  Lù Văn Hiên  

 
54 8083647  Vũ Văn Thắng  

 
55 8058418  Nguyễn Thị Thùy  

 
56 8065774  Lý Thị Xuân Khanh  

 
57 8090607  Nguyễn Văn Thành  

 
58 8097339  Hà Thị Luyến  

 
59 8084144  Phan Duy Hải  

 
60 8098472  Đinh Công Hùng  

 
61 8097419  Nguyễn Thị Thâm  

 
62 8062819  Nguyễn Anh Quang  

 
63 8088904  Dương Văn Bội  

 
64 8058353  Trần Thị Liên Hương  

 
65 8090625  Lê Hồng Vương  

 
66 8087435  Nguyễn Mạnh Hùng  

 
67 8094856  Nguyễn Toàn Thắng  

 
68 8076468  Vũ Thị Tú  

 
69 8075375  Trần Đức Giang  

 
70 8084430  Vi Ngọc Tuấn  



 

 
71 8086408  Võ Thị Hồng Thắm  

 
72 8088638  Lê Văn Tá  

 
73 8095847  Võ Văn Thông  

 
74 8048769  Nguyễn Trọng Thịnh  

 
75 8083973  Hà Thị Nam  

 
76 8081708  Nguyễn Lê Anh Thi  

 
77 8070847  Nguyễn Thị Bích Ngọc  

 
78 8042456  Phạm Thị Thanh Thủy  

 
79 8042475  Hứa Văn Thảo  

 
80 8043010  Nguyễn Văn Hiển  

 
81 8026194  Trần Thị Thu Hường  

 
82 8045788  Nguyễn Thanh Huyền  

 
83 8016475  Nguyễn Thu Thủy  

 
84 8041002  Nguyễn Thị Thái Ngân  

 
85 8044956  Nguyễn Hoàng Minh  

 
86 8020724  Lê Văn Thịnh  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 


